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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 04 tháng 11 năm 2017
(từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tình hình cảnh báo gió mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng ở miền Trung:

Trong tuần, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. 
Dự báo: ngày và đêm nay 27/11, ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và gió Đông trên cao, ngày 27/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

2. Tình hình lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa:

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14 kết hợp với không khí lạnh liên tục được tăng cường và gió Đông trên cao, từ ngày 21/11 đến hết ngày 25/11 ở các tỉnh khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to gây đợt lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mức BĐ2 đến xấp xỉ BĐ3. Chi tiết đỉnh lũ các sông và mực nước tính đến 7h00 ngày 27/11 trên các sông cụ thể như sau: 

	TT
	Tỉnh/Sông
	Trạm
	Mực nước
	Xu thế

	
	
	
	Đỉnh lũ/ngày
	07h00 ngày 27/11
	So với cấp BĐ
	

	1
	T.T. Huế
	 
	
	 
	 
	

	 -
	Bồ
	Phú Ốc
	4,17 (<BĐ3: 0,33m lúc 01h 21/11)
	1,47
	< BĐ1: 0,03
	Xuống

	 -
	Hương
	Kim Long
	2,66 (>BĐ2: 0,66m lúc 01h 21/11)
	0,63
	< BĐ1: 0,37
	Xuống

	2
	Quảng Ngãi
	 
	
	
	 
	

	 -
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	6,52 (>BĐ3: 0,02m lúc 10-11h 23/11)
	3,34
	< BĐ1: 0,16
	Xuống

	 -
	Vệ
	Sông Vệ
	3,67 (>BĐ2: 0,57m lúc 15-16h 31/11)
	3,00
	> BĐ1: 0,50
	Lên

	3
	Bình Định

	-
	Kôn
	Thạnh Hòa
	7,57 (>BĐ2: 0,57m lúc 23h 23/11)
	6,25
	> BĐ1: 0,25
	Xuống

	4
	Phú Yên

	-
	Kỳ Lộ
	Hà Bằng
	9,20 (<BĐ3: 0,3m lúc 19h 23/11)
	6,34
	< BĐ1: 1,16
	Xuống

	5
	Khánh Hòa
	
	
	
	
	

	-
	Sông Dinh
	Ninh Hòa
	4,97 (>BĐ2: 0,17m lúc 02-04h 25/11)
	3,70 

(01h ngày 27/11)
	< BĐ1: 0,3
	Xuống


Dự báo: lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuống.


Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

3. Tình hình không khí lạnh:

Từ ngày 20/11 đến 25/11, một đợt không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía bắc khu vực Trung Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ (Sapa, Lào Cai 3,4 độ; Mẫu Sơn, Lạng Sơn 1,9 độ). Từ ngày 26/11 nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng dần.
4. Tình hình mưa:
4.1. Tình hình mưa lớn khu vực Trung Bộ:
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14 kết hợp với không khí lạnh liên tục được tăng cường và gió Đông trên cao, từ ngày 21/11 đến hết ngày 25/11 ở các tỉnh khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, một số trạm có mưa lớn như:
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	545 mm
	
	Nam Đông (Thừa Thiên Huế)
	700 mm

	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	754 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Ngãi)
	526 mm

	Hải Tân (Quảng Trị)
	731 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	544 mm

	Cửa Việt (Quảng Trị)
	706 mm
	
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	571 mm

	Phú Ốc (Thừa Thiên Huế)
	807 mm
	
	
	


4.2. Tình hình mưa các khu vực khác:
Trong tuần, các khu vực khác trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 7h00 ngày 27/11, có 11 hồ chứa thuộc quy trình liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang xả tràn, bao gồm: Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, An Khê, Krong H’năng, Sông Hinh, Sông Tranh 2, Đak Mi 4a, Đakđrinh, Vĩnh Sơn 5, Đa Nhim.

2. Về hồ chứa thủy lợi:

Theo báo cáo ngày 27/11/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế. Các hồ có cửa van tại Quảng Trị đang vận hành xả lũ gồm 02 hồ: Kinh Môn xả 20m3/s, Hà Thượng xả 10m3/s. Tại Thừa Thiên Huế: hồ Tả Trạch đang điều tiết, vận hành xả 80m3/s. 

- Khu vực Nam Trung Bộ: có 05 hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Việt An (Quảng Nam): 10m3/s; Phú Ninh (Quảng Nam): 70m3/s; Nước Trong (Quảng Ngãi): 85m3/s; Định Bình (Bình Định): 210m3/s, Núi Nột (Bình Định): 80m3/s. 

3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn tính toán kịch bản xả lũ các liên hồ chứa và gửi kết quả đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh để tham khảo, chỉ đạo vận hành. 

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI
1. Trung ương:
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên chuyển các bản tin dự báo và đôn đốc các Bắc Bộ thực hiện Công điện số 91/CĐ-TW ngày 19/11/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT về việc triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh. Trong đó, các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình đã có công điện, văn bản gửi các đơn vị, cơ quan trong tỉnh để kịp thời triển khai đến các xã thông tin rộng rãi cho nhân dân chuẩn bị các biện pháp đề phòng chống rét cho người, vật nuôi. 

- Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản hướng dẫn các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên chủ động các biện pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát tin về tình hình mưa lũ sau bão số 14 và không khí lạnh để các cấp chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó. 

- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về tình hình thời tiết phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai Công điện số 91/CĐ-TW ngày 19/11/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT về việc triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh.
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã có các công điện, văn bản chỉ đạo về ứng phó ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên Chủ động vận hành xả lũ các hồ chứa.
- Công tác di dời dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức di dời tại chỗ 82 khẩu tại huyện Phong Điền và Thị xã Hương Trà. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng đã cho học sinh nghỉ học tại các vùng bị ngập lụt, mất an toàn.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Theo báo cáo nhanh của VPTT BCH PCTT&TKCN các địa phương khu vực Trung Bộ, tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 07 giờ ngày 27/11 như sau:

1. Về người 

- Người chết: 08 người (T.T.Huế: 03; Quảng Ngãi: 01; Bình Định: 01, Phú Yên: 02 người, Khánh Hòa: 01 người).

- Người mất tích: 02 người (Quảng Ngãi:01 người, Khánh Hòa: 01 người).

(Chi tiết Phụ lục kèm theo)

2. Về nhà: 8.289 nhà ngập (Quảng Trị: 323 nhà; T.T. Huế: 7.966 nhà); 04 nhà di dời khẩn cấp do sạt lở núi, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi.
3. Về nông nghiệp: 45 ha hoa màu bị hư hại, 03 con trâu chết, cuốn trôi (Quảng Trị)
4. Về thủy lợi 

- Tỉnh Quảng Trị: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hiếu đoạn qua thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ với chiều dài khoảng 200m, trong đó sạt lở nặng 50m đến sát đường bê tông trục chính thôn Định Xá, bề rộng bị sạt lở xâm lấn vào bờ từ 7-10m, chiều sâu bờ sông bị sạt lở 5-7m (Quảng Trị). 

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Các tuyến đê bao, đê nội đồng sạt lở tổng cộng 100km, hơn 200km kênh mương tiếp tục hư hỏng sạt lở, bồi lấp. Sạt lở bờ biển với chiều dài khoản 9,7km nặng nhất đoạn qua xã Vinh Hải dài khoản 2km hiện đang mở cửa biển rộng khoản 50m. Sạt lở bờ sông Hương với tổng chiều dài hơn 5,4km, sông Bồ với tổng chiều dài hơn: 10,2km, sông Như Ý với tổng chiều dài hơn: 1,5km, sông Ô Lâu với tổng chiều dài hơn: 7km, sông Nước Giọt – Bù Lu với tổng chiều dài hơn: 8,5km, sông Khe Tre - Tả Trạch với tổng chiều dài hơn: 4,01km

5. Về thủy sản: Vỡ 02 hồ nuôi tôm (Quảng Trị), 01 tàu thuyền bị sóng đánh chìm (Quảng Ngãi).
6. Về giao thông: Sạt lở 02 điểm đường sắt Bắc - Nam tại Thừa Thiên Huế; xói lở lề đường và hư hỏng rãnh bê tông (tuyến Quốc lộ 19C tại Phú Yên).  
7. Về sạt lở bờ sông, bờ biển (Thừa Thiên Huế):

- Sạt lở bờ biển: Chiều dài hơn 9,7 km, ăn sâu vào đất liền 5-10m (Phú Vang: đoạn qua thị trấn Thuận An dài 0,5 km, đoạn qua xã Phú Thuận dài 2 km, đoạn qua xã Phú Hải dài 0,5km, đoạn qua xã Phú Diên dài 0,5 km, đoạn qua xã Vinh Thanh dài 0,7 km; Phú Lộc: đoạn cửa Lạch Giang xã Lộc Vĩnh dài 0,2 km; Quảng Điền: đoạn qua xã Quảng Công dài 2,0 km; TX Hương Trà: đoạn qua xã Hải Dương dài khoảng 0,8 km). 

- Sạt lở bờ sông: Sông Hương: 5,4km; sông Bồ: 10,2km; sông Ô Lâu: 7,0 km; sông Nước Giọt - Bù Lu: 5,5 km; sông Nông đoạn qua xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc: 3,0km; sông Khe Tre và sông Tả Trạch thuộc huyện Nam Đông: 4,01 km.

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;

- Các đơn vị liên quan trong BCĐ;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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